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	Tt
	Họ tên/ 

tên khác
	Nam/ nữ
	Năm sinh
	Số CCCD/ 
Hộ chiếu
	Nơi thường trú/ tạm trú
	Họ tên cha, mẹ
	Tiền án, tiền sự và hành vi có ảnh hưởng đến ANTT

	Thời gian và kết quả phân loại xứ lý

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	........., ngày........., tháng......., năm..........

	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	LÃNH ĐẠO CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu hoặc ký số)


Mẫu B19-c


BH theo TT số 26/2023/TT-BCA


Ngày 03/7/2023











� Cấp trên trực tiếp


� Đơn vị lập danh sách


� Sưu tra/chuyên án/hiềm nghi/truy nã/ tiền án, tiền sự/điều tra cơ bản..


�Đối với ĐTCB, ST: ghi tên địa bàn, lĩnh vực, mục tiêu, hệ loại đối tượng;                                             


  Đối với XMHN: ghi tên việc, hiện tượng: đối với chuyên án: ghi bí số.


�Tiền án: ghi tội danh, bản án số, ngày và toà án xử, ngày tha. Tiền sự: hành vi mức độ 


xử lý quyết định số, ngày và cơ quan ra quyết định xử lý; ngày chấp hành xong biện pháp XLHC. 


Đối với đối tượng sưu tra: ghi rõ DM, hệ, loại đối tượng sưu tra. Đối với đối tượng truy nã: ghi ngày


trốn, quyết định số, ngày và đơn vị ra quyết định truy nã.








